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TUẦN 3 

BÀI 4: MỘT SỐ OXIT QUAN TRỌNG 

1. AXIT (HCl, H2SO4 loãng, H2SO4 đặc, HNO3 là axit mạnh còn H2S, H2CO3 là axit yếu ) 

                                    Kim loại (Trừ Cu, Ag, Au) → Muối + H2 (HT: KL tan và sủi bọt khí) 

                                    Fe +    H2SO4 →  ………… + H2      Zn  +    HCl  →  …………+  H2            

                                    Al +    H2SO4 →  ………… + H2     Mg +    HCl  →  ………… +  H2       

      HCl, H2SO4loãng+              Bazơ  →  Muối  +  H2O 

 Làm quỳ tím hóa đỏ                KOH  +  HCl →  ……….. +  H2O   Ba(OH)2 +   H2SO4 → ………. +  H2O 

                                  NaOH +  HCl → ……….. +  H2O   Ca(OH)2 +   H2SO4 → ………. +  H2O 

                                  Oxit bazơ  →  Muối   +   H2O 

                             HCl  +   CaO  →  ……….. +  H2O   H2SO4  +   Al2O3  →  ………. +  H2O 

                             HCl  +   CuO  →  ……….. +  H2O   H2SO4  +   Fe2O3  →  ………. +  H2O 

  Muối  → Muối mới + Axit mới 

                                       BaCl2 + H2SO4 → …………↓ + ………. (Phản ứng nhận biết gốc =SO4) 

                                        Ba(NO3)2 + H2SO4 → …………↓ + ………(Phản ứng nhận biết gốc =SO4) 

2. H2SO4 ĐẶC NÓNG:   

a) Tác dụng với kim loại: 

 

• HT: ............................................................................................... 

....................................................................................................... 

• PT:  Cu  +  2H2SO4 đặc, nóng ⎯→⎯
ot   ............................................ 

b) Tính háo nước 

• HT: .................................................................................. 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 

……………………………………………………………….. 

• PT:  C12H22O11 ⎯⎯⎯⎯→2 4
H SO ñaëc

  ............................................ 

3. ĐIỀU CHẾ AXIT SUNFURIC (H2SO4) 

 Sản xuất axit sunfuric:  Gồm 3 giai đoạn:  S (1)⎯⎯→  SO2 
(2)⎯⎯→  SO3 

(3)⎯⎯→  H2SO4 

                  (1)  ...................... ⎯→⎯
ot

..................... 

                             (2)  ....................... 2 5 , oV O t
⎯⎯⎯→…………..                   

 (3)  ....................... ⎯⎯→   ..................... 

 

 

      4. NHẬN BIẾT AXIT SUNFURIC VÀ MUỐI SUNFAT 

 Thuốc thử Hiện tượng PTHH 

1) Axit sunfuric 

H2SO4 

2) Muối sunfat  

........................... 

.......................... 

.......................... 

.......................... 

............................. 

............................. 

............................. 

............................. 

BaCl2  +  H2SO4  

→................................................................ 

Ba(NO3)2   +  H2SO4  

→..................................................... 
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Na2SO4; K2SO4; 

ZnSO4, FeSO4; 

MgSO4; 

.......................... 

.......................... 

............................. 

............................. 

BaCl2  +  Na2SO4  → 

........................................................... 

Ba(NO3)2  +  K2SO4 

→....................................................... 

BaCl2  +  ZnSO4  → ............................................................ 

BaCl2  +  FeSO4   

→............................................................. 

 

BÀI 5: LUYỆN TẬP: TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA OXIT VÀ AXIT 

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ 

1. Tính chất hóa học của oxit 

 

   (1)............................................................... 

   (2)............................................................... 

   (3)............................................................... 

   (4)............................................................... 

   (5)............................................................... 

• Điều chế CaO:   CaCO3 
0t⎯⎯→  …………………………………….. 

• Điều chế SO2:    ………….   +   H2SO4  →  ………………………… 

2. Tính chất hóa học của axit 

Axit H2SO4 loãng và HCl 

1) Làm quỳ tím hóa đỏ 

2) Axit   +   KL (trừ Cu, Ag, Au)  →  Muối  +  H2↑    

3) Axit   +   Oxit bazơ  →  Muối   +   H2O                  

4) Axit   +   Bazơ  →   Muối   +   H2O       

Axit H2SO4 đặc có TCHH riêng 

1) KL  +   H2SO4 đặc, nóng  →  Muối   +  SO2↑   +   H2O 

      Cu   +    H2SO4 đặc, nóng  →  ………………………….. 

2) Háo nước: C12H22O11 ⎯⎯⎯⎯→2 4H SO ñacë
 ………………… 

Điều chế Axit H2SO4 trong công nghiệp 

      S  
0t⎯⎯→   SO2  

0
2 5 ,V O t

⎯⎯⎯→  SO3 2H O+
⎯⎯⎯→  H2SO4 

  (1)………………………………………….. 

 (2)………………………………………….. 

 (3)………………………………………….. 

II. BÀI TẬP 

DẠNG 1: BÀI TẬP BỔ TÚC PTHH 

 Câu 1: Hoàn thành các phương trình hóa học sau:(Ghi rõ điều kiện của phản ứng nếu có) 

1. CO2   +   H2O  →  ………… 

2. SO2    +   H2O  →  ………… 

3. SO3    +   H2O  →  ………… 

4. P2O5   +   H2O  →  ………… 

5. N2O5  +   H2O  →  ………… 

6. K2O   +   H2O  →  ………… 

7. Na2O +   H2O  →  ………… 

8. CaO   +   H2O  →  ………… 

Oxit axit Oxit 

bazơ 

Muối + H2O 

Bazơ Axit 

Muối  

Axit 

Màu đỏ Muối + H2 

Muối + H2O Muối + H2O 

(1)……………………………………………... 

(2)……………………………………………... 

(3)……………………………………………... 
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9. BaO   +   H2O  →  ………… 

10. CO2   +   Ca(OH)2  → ……………………… 

11. SO2   +   Ca(OH)2  → ……………………… 

12. SO2   +    Ba(OH)2 → ……………………… 

13. P2O5  +   NaOH     → ……………………… 

14. N2O5  +   Ca(OH)2 → ……………………… 

15. CaO   +   H2SO4     → ……………………… 

16. CuO   +   HCl         → ……………………… 

17. Al2O3  +  H2SO4     → ……………………… 

18. Fe2O3  +  HCl         → ……………………… 

19. MgO   +  H2SO4     → ……………………… 

20. ZnO    +  HCl         → ……………………… 

21. CaO    +   SO2        → ……………………… 

22. CaO    +    CO2       → ……………………… 

23. K2O    +    P2O5      → ……………………… 

24. CaO    +    N2O5     → ……………………… 

25. Na2SO3  +  H2SO4  → ……………………… 

26. K2SO3   +   HCl      → ………………………

 Câu 2: Hoàn thành các phương trình hóa học sau:(Ghi rõ điều kiện của phản ứng nếu có) 

1. Zn   +   HCl    → …………………………… 

2. Ca   +  H3PO4 → …………………………… 

3. Fe   +  H2SO4(l)→ …………………………… 

4. Al   +  H2SO4(l)→ …………………………… 

5. Cu +  H2SO4đặc,nóng→ ………………………. 

6. C12H22O11 ⎯⎯⎯⎯→2 4H SO ñacë
……………………… 

7. Cu(OH)2  +  HCl → ………………………… 

8. Ba(OH)2  +  H2SO4 → ……………………… 

9. CaO  +  H3PO4  → …………………………. 

10. KOH +  H3PO4  → …………………………. 

11. HCl   +  NaOH  → …………………………. 

12. Ba(NO3)  +  H2SO4 → ……………………… 

13. Ca(OH)2 +   HNO3 → ……………………… 

14. Mg(OH)2  +  HCl → ………………………… 

15. Fe(OH)3   +   H2SO4 → ……………………… 

16. SO2 +  O2 ⎯⎯→  …………………………….. 

17. SO3  +  H2O ⎯⎯→…………………………… 

18. Fe2O3  +  H2SO4 → ………………………….. 

19. Na2O   +  HCl → ……………………………. 

20. MgO   +   H2SO4 → …………………………. 

21. BaO    +    HNO3 → …………………………. 

22. Zn(OH)2  +  HCl  → …………………………. 

23. Al(OH)3  +   HCl  → ………………………… 

24. FeO  +  H2SO4 → ……………………………. 

25. Al2O3  +  HCl → …………………………….. 

26. NaOH  +  H2SO4 → …………………………
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DẠNG 2: MÔ TẢ HIỆN TƯỢNG VÀ VIẾT PHƯƠNG TRÌNH PHẢN ỨNG (CẦN NHỚ 

MÀU) 

• Một số dung dịch có màu đặc trưng: 

✓ Màu xanh lam: hợp chất muối Cu (II) 

✓ Màu xanh lục nhạt: hợp chất muối Fe (II) 

✓ Màu nâu đỏ: hợp chất muối Fe (III) 

✓ Ko màu: muối Ag, muối Zn, muối Mg,muối 

Na,K 

• Một số kết tủa có màu đặc trưng: 

✓ Màu trắng: BaSO4↓, AgCl↓, CaCO3↓, ... 

✓ Màu keo trắng: Al(OH)3↓, Zn(OH)2↓, 

Mg(OH)2↓ 

✓ Màu xanh: Cu(OH)2↓. 

✓ Màu đỏ nâu: Fe(OH)3↓... 

Câu 3: Mô tả hiện tượng và viết PTHH khi cho 

a) dung dịch axit HCl vào bột CuO màu đen. 

• Hiện 

tượng:………………………………………………………………………………………

……… 

• Phương 

trình:………………………………………………………………………………………

……. 

b) bột CaO vào H2O sau đó thử dd bằng quỳ tím. 

• Hiện 

tượng:………………………………………………………………………………………

……… 

• Phương 

trình:………………………………………………………………………………………

……. 

c) dẫn khí SO2 vào nước sau đó thử dung dịch bằng quỳ tím.  

• Hiện 

tượng:………………………………………………………………………………………

………. 

• Phương 

trình:………………………………………………………………………………………

…….. 

d) dẫn khí CO2 qua dung dịch nước vôi trong. 

• Hiện 

tượng:………………………………………………………………………………………

………. 

• Phương 

trình:………………………………………………………………………………………

…….. 

e) dẫn khí SO2 qua dung dịch nước vôi trong. 
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• Hiện 

tượng:………………………………………………………………………………………

………. 

Phương 

trình:………………………………………………………………………………………

….. 

f) dung dịch H2SO4 loãng vào ống nghiệm chứa kim loại Al. 

• Hiện 

tượng:………………………………………………………………………………………

………. 

• Phương 

trình:………………………………………………………………………………………

…….. 

g) dung dịch H2SO4 loãng vào ống nghiệm chứa kim loại Fe. 

• Hiện 

tượng:………………………………………………………………………………………

………. 

• Phương 

trình:………………………………………………………………………………………

…….. 

h) dung dịch H2SO4 loãng vào ống nghiệm chứa Cu(OH)2. 

• Hiện 

tượng:………………………………………………………………………………………

………. 

• Phương 

trình:………………………………………………………………………………………

…….. 

i) dung dịch H2SO4 đặc vào ống nghiệm chứa kim loại Cu và đun nóng. 

• Hiện 

tượng:………………………………………………………………………………………

………. 

• Phương 

trình:………………………………………………………………………………………

…….. 

j) dung dịch H2SO4 loãng vào ống nghiệm chứa dung dịch Ba(OH)2. 

• Hiện 

tượng:………………………………………………………………………………………

………. 
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• Phương 

trình:………………………………………………………………………………………

…….. 

k) dung dịch H2SO4 loãng vào ống nghiệm chứa dung dịch Ba(NO3)2. 

• Hiện 

tượng:………………………………………………………………………………………

………. 

• Phương 

trình:………………………………………………………………………………………

…….. 

l) dung dịch BaCl2 vào ống nghiệm chứa dung dịch Na2SO4. 

• Hiện 

tượng:………………………………………………………………………………………

………. 

• Phương 

trình:………………………………………………………………………………………

…….. 

m) dung dịch Ba(OH)2 vào ống nghiệm chứa dung dịch K2SO4. 

• Hiện 

tượng:………………………………………………………………………………………

………. 

Phương 

trình:………………………………………………………………………………………

….. 

DẠNG 3: Nhận biết các lọ mất nhãn sau: 

Câu 4: Bằng phương pháp hóa học phải nhận biết các dung dịch mất nhãn: 

a)       HCl,   H2SO4 ,   Na2SO4,   NaCl ;   b)  HNO3,   NaOH,   KCl,   

Na2SO4 
………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………… 
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( )
( / )

( )
dd

dd

m g
D g ml

V ml
=

c)        HCl,   K2SO4,    NaCl,   H2O ;   d) KNO3,   H2SO4,   HCl,   

Ba(OH)2 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………… 

e)      HCl,   K2SO4,   NaCl,   Ca(OH)2 ;   f)  K2SO4,   H2SO4,   HCl,   

NaNO3 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

DẠNG 4: BÀI TOÁN 

MỘT SỐ CÔNG THỨC CẦN NHỚ 

 Các công thức cơ bản 

• Khối lượng:            m = n . M  (gam)           ( )
m

n mol
M

=  

m là khối lượng (g);  n là số mol (mol); M là khối lượng mol 

(g/mol) 

• Thể tích ở đktc:      V = n . 22,4  (lít)          ( )
22,4

V
n mol=  

 Nồng độ phần trăm: 

         C% = m ct . 100%

m dd

       mdd = m ct . 100%

C%
       m ct = C% . m dd

100%
 

Cách tìm khối lượng dung dịch sau phản ứng: 

❖ Trường hợp tạo kết tủa:          mddspư = (mdd 1 + mdd 2) – m 

❖ Trường hợp tạo khí sinh ra:   mddspư = (mdd 1 + mdd 2) – m 

 Nồng độ mol    C M = n

V
   (mol/lít hay M)                                       

 BÀI TẬP 

Câu 5: Cho một khối lượng mạt Fe dư vào 150ml dd HCl thu được 10,08 lít khí (đktc). 
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a) Tính khối lượng mạt sắt tham gia phản ứng. 

b) Tính nồng độ mol của dd HCl đã dùng. 

c) Trung hòa lượng dd HCl trên bằng dung dịch NaOH 20%. Tính khối lượng dung dịch NaOH 

cần dùng? 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………… 

Câu 6: Cho 6,5 gam Zn tác dụng vừa đủ với 500ml dung dịch HCl. 

a) Tính nồng độ mol của dd HCl đã dùng. 

b) Tính khối lượng muối và thể tích khí sinh ra (ở đktc). 

c) Trung hòa lượng dd HCl trên bằng dung dịch NaOH 30%. Tính khối lượng dung dịch NaOH 

cần dùng? 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………

………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………

………… 

…………………………………………………………………………………………………………

…………. 

Câu 7: Cho 5,6 gam Fe tác dụng vừa đủ với 300ml dung dịch HCl. 

a) Tính nồng độ mol của dd HCl đã dùng. 

b) Tính khối lượng muối và thể tích khí sinh ra (ở đktc). 
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c) Trung hòa lượng dd HCl trên bằng dung dịch NaOH 30%. Tính khối lượng dung dịch NaOH 

cần dùng? 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………… 

Câu 8: Cho 3,6 gam Mg vào 500 gam dung dịch axit clohiđric. 

a) Tính thể tích khí sinh ra (đktc). 

b) Tính nồng độ phần trăm của axit tham gia phản ứng.  

c) Tính nồng độ phần trăm dung dịch thu được sau phản ứng.  

d) Tính thể tích dung dịch NaOH 2M cần dùng để trung hòa lượng axit ở trên. 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………

……………… 

Câu 9: Trung hòa dung dịch KOH 3M bằng 300ml dung dịch HCl 1M. 

a) Tính thể tích dung dịch KOH cần dùng. 

b) Tính nồng độ mol của dung dịch muối sau phản ứng 
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c) Nếu trung hòa axit trên bằng dung dịch NaOH 20% (D = 1,2g/ml) thì cần dùng bao nhiêu 

thể tích dung dịch NaOH? (Đs: Vdd NaOH = 50ml) 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

Câu 10: Ở các công trình xây dựng, sau khi thợ xây quét lên tường một lớp nước vôi ( vữa vôi xây 

dựng), sau vài ngày, vì sao lớp nước vôi lại đông cứng được? Viết PTHH xảy ra (nếu có). 

Câu 11: Một trong những hậu quả của mưa axit là ảnh hưởng xấu tới đất do nước mưa ngấm 

xuống đất làm tăng độ chua của đất, hoà tan các nguyên tố trong đất cần thiết cho cây như  Ca; 

Mg,... làm suy thoái đất, cây cối kém phát triển, và một trong những biện pháp cải tạo đất chua là 

bón vôi. 

Hãy giải thích vì sao có thể dùng vôi để cải tạo đất chua ?Viết PTPU xảy ra (nếu có). 

Câu 12: Axit clohidric có vai trò rất quan trọng đối với quá trình trao đổi chất của cơ thể. Trong 

dịch vị dạ dày của người có axit clohidric với nồng độ khoảng từ 0,0001mol/l  đến 0,001mol/l. 

Lượng axit clohidric trong cơ thể người nếu lớn hơn hoặc nhỏ hơn mức bình thường đều mắc bệnh, 

khi nồng độ axit clohidric lớn hơn mức bình thường thì người bị ợ chua, lâu ngày sẽ dẫn đến đau 

dạ dày, lúc này một số thuốc để chữa trị đều có một hàm lượng natri hidrocacbonat NaHCO3(thuốc 

muối) nhất định. Hãy giải thích vì sao thuốc muối được dùng để chế thuốc trị ợ chua 

và đau dạ dày ?Viết ptpu (nếu có) 

 


